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Câu 1. (2,0 điểm). Cho hàm số  3 2 33 4y x mx m    (1), với m là tham số thực. 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1m . 

b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho 2 2 20OA OB  . 

Câu 2. (1,0 điểm).  

a) Giải phương trình: 
1 cos 7sin 2 sin 2

tan 4
x x x

x
     

 
. 

b) Một hộp chứa 4  quả cầu màu đỏ, 5  quả cầu màu xanh và 7  quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 

cùng lúc ra 4  quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4  quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu 

màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng. 

Câu 3. (1,0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn 2
1 2

z z
i
 


. Tìm phần thực của số phức 2w z z   

Câu 4. (1,0 điểm). Tính tích phân 
 

2

2
1

2ln
2

x xI dx
x



 . 

Câu 5. (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, BA = a. Tam giác 

SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm 

của SA, BC; biết góc giữa MN với  mp(ABC) bằng 060 .Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng 

cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AC, MN theo a. 

Câu 6. (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 
12 . Tâm I là giao điểm của hai đường thẳng 1 :d 3 0x y    và đường thẳng 2 :d 6 0x y   . Trung 
điểm của cạnh AD là giao điểm của 1d  với trục hoành. Xác định tọa độ bốn đỉnh của hình chữ nhật. 

Câu 7. (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : 1 2
1 2 2

x y z 
 


. 

Tìm tọa độ điểm M  thuộc đường thẳng d sao cho mặt cầu (S) tâm M  tiếp xúc với trục Oz có bán 
kính bằng 2. 
Câu 8. (1,0 điểm). Giải bất phương trình     24x 3 x 3x 4 8x 6      

Câu 9. (1,0 điểm). Cho , ,a b c là các số thực dương và 3a b c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu 
thức 

    
3

2
3 1 1 1

abcP
ab bc ca a b c

 
     

 

…………………… Hết …………………… 
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ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 033.15 
 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1.b a. (1,0 điểm) Khảo sát... 3 2 33 4y x mx m    (1) 1,00 

Khi m =  1, ta có 3 2y x 3x 4    
* TXĐ: D   
*  Sự biến thiên:  

  +) Chiều biến thiên: 2' 3 6 y x x ; 2 0
' 0 3 6 0

2


      

x
y x x

x
 

Hàm số đồng biến trên khoảng    ;0 à 2;v  ; nghịch biến trên khoảng  0;2  

0,25 

 
  + ) Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ =  4; đạt cực tiểu tại x = 2, yCT = 0 
  + ) Giới hạn: 3 2lim ( 3 4)

x
x x


     

                      3 2lim ( 3 4)
x

x x


     

 

0,25 

 
   +)  Bảng biến thiên:  
 

x                  0                   2                    
y               +       0                 0           + 

y 
                      4                                        

 
                                    0 

 
 

0,25 

 
 * Đồ thị:  
                                        y 
 
                                          4    
 
                                              
 
 
 
 
  
                               -1      0                 2            3                 x 
 
 
 
 

0,25 

Câu 1.a   Xác định m để.... 1,00 

Ta có 2 0
3 6 ; 0

2
x

y x mx y
x m
      

. Đồ thị hàm số có hai cực trị tại A và B khi và chỉ khi 

2 0 0m m    ( ) 

0,25 
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Khi đó: Gọi A(0; 4m3) và B(2m; 0); từ giả thiết: 2 2 20OA OB  , suy ra: 
6 2 6 216 4 20 4 5 0m m m m       

0,25 

      2 4 2 2

0,

1 4 4 5 0 1 0 1( )
m

m m m m m TM
 

          


 0,25 

Vậy giá trị cần tìm là m = 1 . 0,25 
Câu 2           Giải phương trình: 0,5 

 1 cos 7sin 2 sin 2 (1)
tan 4

x x x
x

     
 

. 

Đk:   sin 0 sin 2 0cos 0 2
kx x x kx
     

  
0,25    2(1) 1 cos cos sin sin sin 2 cos 2x x x x x x      

 cos 2 cos sin 1 0x x x   
cos 2 0

1sin
4 2

x

x 


     
 

 

+)  cos 2 0
4 2

kx x k 
      

0,25 
+) 

 
 

21sin
24 2

2

x k l
x

x k l







         



. Vậy (1) có nghiệm  
4 2

kx k 
   . 

            Tính xác suất ...  
 +) Số phần tử của không gian mẫu là 4

16 1820C    

+) Gọi B  là biến cố “ 4 quả lấy được có đúng  một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu 
vàng”. Ta xét ba khả năng sau: 
    - Số cách lấy 1 quả đỏ, 3 quả xanh là: 1 3

4 5C C  
    - Số cách lấy 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là: 1 2 1

4 5 7C C C  
    - Số cách lấy 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là: 1 1 2

4 5 7C C C  

0,25 

 +) Khi đó 1 3 1 1 2 1 2 1
4 5 4 7 5 4 7 5 740B C C C C C C C C      

+) Xác suất của biến cố B  là   740 37
1820 91

BP B


  


 
0,25 

Câu 3            Tìm Phần thực của w 0.5 

2 (1 2 ) 2 4
1 2

z z z i z i
i
      


 (1) . Đặt z = a + bi ( ,a b ) 

(1) trở thành: a + bi + (1 – 2i)(a - bi) =2 – 4i  2 2 2 2 4a b ai i      
0,25 

2 4 2
2

2 2 2 1
a a

z i
a b b
    

        
 

2w 1 3z z i    . Vậy phần thực của w bằng 1. 
0,25 

Câu 4 
  Tính tích phân   

2

2
1

2ln
( 2)
x xI dx

x



  

1,00 
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Đặt 
 2

22ln
1

1
2

2

xu x x du dx
x

dv dx
vx

x

         

 0,25 

2 2

1 1

2ln
2

x x dxI
x x


  
    0,25 

  = 1 1 2
6 2

n
   + 2

1
ln x  = ln 2 1

2 6
  0,25 

Vậy I = ln 2 1
2 6

 . 0,25 

Câu 5  Tính thể tích ... 1,00 
Gọi I là trung điểm AC, do SAC  cân tại S nên ( )SI ABC . Gọi H là trung điểm AI suy ra 

MH//SI  ( )MH ABC  , do đó (MN,(ABC)) = MNH = 60 0 . Ta có
2

2ABC
aS  . 

 

0,25 

Xét HCN  có:     

 
2

2 2 2 03 2 5; ; 2 . . os45
2 4 8
a a aNC HC NH HC NC HC NC c      ; 10

4
aNH   

0 3
.

30 30 1 30ó tan 60 ; 2 .
4 2 3 12S ABC ABCTrong MHNc MH NH a SI MH a V SI S a         

0,25 

Goi J là trung điểm AB, K là hình chiếu vuông góc của H lên MJ tức là HK MJ  (1).  
Ta có 

 

 

       
     

, à / / 2
/ / , à (3)

2 , 3 4

1 , 4

JN BI m BI HJ JN HJ
SI MH m SI JN JN MH

JN MHJ HK HK JN

HK MNJ

  

  

    

 

  
0,25 

( , ) ( , ) ( , ( ))d AC MN d H AC MN d H MJN HK                       
                                                                                                         S 

= 
2 2

.MH HJ
MH HJ

 = 
2 2

30 2. 304 4
1630 2

16 16

a a
a

a a




                                                                                                                             

                                                                                                    M             
                                                                                                             K     
                                                                                    A            H           I                                    C 
                                                                                                    
                                                                                              J                                 N 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                             B 
                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
0,25 

Câu 6    Tìm tọa độ đỉnh của hình chữ nhật 1,00 
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Tọa độ I là nghiệm của hệ: 
3 0
6 0

x y
x y
  

   
 9 3( ; )

2 2
I . Gọi M là trung điểm của AD, Tọa độ 

của M là nghiệm của hệ 
0

(3;0)
3 0

y
M

x y


   
 

0,25 

Suy ra AB = 2 IM = 3 2 . Mặt khác 12. 2 2
3 2

ABCD
ABCD

SS AB AD AD
AB

     . Vì M, I 

cùng thuộc 1d  suy ra AD 1d . Vậy AD đi qua điểm M và nhận (1;1)n 


 làm véc tơ pháp 
tuyến có phương trình: 3 0 3 0x y x y       . 

0,25 

Lại có MA = MD = 2
2

AD
 . Tọa độ điểm A, D là nghiệm của hệ 

 2 2

3 0 2 4
1 13 2

x y x x
y yx y

               
 . Chọn (2;1); (4; 1)A D   

0,25 

Câu 7  Tìm tọa độ điểm M 1,00 
Vì M d  nên  1 ; 2 2 ; 2M t t t    . Trục Oz đi qua điểm O(0; 0; 0) và có vtcp  0;0;1k 


;  0,25 

 1 ; 2 2 ; 2OM t t t    


. Suy ra:   2; 2 2 ; 1 ;0 ; 5 6 5OM k t t OM k t t              
  

 0,25 

 Gọi R là bán kính mặt cầu (S), ta có R = d(M; Oz) = 25 6 5t t   0,25 

R = 2 suy ra 25 6 5t t   = 2 2 25 6 5 4 5 6 1 0t t t t       
1
1
5

t

t



 


 2;0; 2

6 8 2; ;
5 5 5

M

M


      

 

0,25 

Câu 8  Giải hệ phương trình   24x 3 x 3x 4 8x 6     (1) 1,00 

 
 
                                     (1)   24 3 3 4 2 0x x x       

Ta có: 4x-3=0<=>x=3/4 
           2 3 4 2x x   =0<=>x=0;x=3 
Bảng xét dấu:  
     x                    -                0                   ¾              2                +  
     4x-3                            -                 -        0        +               + 

2 3 4 2x x                  +      0         -                   -      0       + 
Vế trái                             -      0         +        0        -      0        + 

Vậy bất phương trình có nghiệm:  30; 3;
4

x      
 

 
 
 

0,25  
 

0,25  
 
 
 

0,25  
 
 

0,25  
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Chú ý:  
1) Hs làm cách khác với đáp án, nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa câu đó. 
2) Học sinh cần trình bày đầy đủ các câu dẫn, các dấu tương đương “”, .... , không   được viết tắt 

(trừ các ký hiệu toán học cho phép). 
3) Học sinh làm sai hoặc sót ở bước 0,25 đ  nào thì cắt 0,25 điểm tại đó. 
4) Một bài toán nếu bước trên (0,25 đ) sai và kết quả bước  phía dưới (0,25 đ) liên quan đến bước 

trên thì cắt điểm từ chỗ làm sai và các bước sau có liên quan. 
5) Một bài toán nếu bước trên (0,25 đ) sai và bước phía dưới (0,25 đ) không liên quan đến bước 

phía trên nếu đúng vẫn cho 0,25 đ. 
 

Chúc các em thành công trong kỳ thi đại học sắp tới ! 
 

TRUNG TÂM GIA SƯ, LUYỆN THI ALPHA  THÀNH PHỐ VINH 
 

Địa chỉ: Số 04 - Ngõ 03 - Đường Tân Hùng - Tp.Vinh 

Điện thoại : 0917.638.972 – 0984.638.972 

Emai: trungtamgiasu.alpha@gmail.com 

Website: giasualpha.edu.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/giasualpha/ 

Câu 9 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .................. 1,00 
áp dụng Bất đẳng thức: 2( ) 3( )x y z xy yz zx     , , ,x y z   ta có: 

2( ) 3 ( ) 9 0ab bc ca abc a b c abc        3ab bc ca abc     
Ta có: 33(1 )(1 )(1 ) (1 ) , , , 0a b c abc a b c       . Thật vậy: 

     2 33 331 1 1 1 ( ) ( ) 1 3 3 ( ) (1 )a b c a b c ab bc ca abc abc abc abc abc                
 

0,25 

Khi đó: 
3

3

2
3(1 ) 1

abcP Q
abc abc

  
 

 (1).  

Đặt 6 abc t ; vì a, b, c > 0 nên 
3

0 1
3

a b cabc      
 

 

0,25 

Xét hàm số  
2

3 2

2 , 0;1
3(1 ) 1

tQ t
t t

  
 

 
   

   
 

5

2 23 2

2 1 1
( ) 0, 0;1

1 1

t t t
Q t t

t t

 
    

 
.  

Do đó hàm số đồng biến trên  0;1     11
6

Q Q t Q     (2). Từ (1) và (2): 1
6

P  . 

0,25 

Vậy maxP = 1
6

, đạt được khi và và chi khi : 1a b c   . 0,25 


